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Đá xây dựng Đá nhỏ hơn 0,5x1 m3

Đá xây dựng Đá 0,5 x 1 m3

Đá xây dựng Đá 1 x 2 m3

Đá xây dựng Đá 2 x 4 m3

Đá xây dựng Đá 4 x 6 m3

Đá xây dựng
Cấp phối A (Dmax 
37,5)

m3

Đá xây dựng
Cấp phối A (Dmax 
25)

m3

Đá xây dựng Đá cấp phối 3 m3

Đá xây dựng Đá hộc m3
TCVN

7570:2006

Gạch bê tông Gạch thẻ viên 190x90x55

Gạch bê tông Gạch ống 6 lỗ viên 175x115x75

Gạch bê tông Gạch ống 6 lỗ viên 190x135x95

Gạch bê tông Gạch Block 3 lỗ viên 100x190x390

Gạch bê tông Gạch Block 4 lỗ viên 190x190x390

Cấu kiện bê tông PCI-7.5-2.0 cột Cột thân liền chiều dài 7,5m
Cấu kiện bê tông PCI-7.5-2.5 cột Cột thân liền  chiều dài 7,5m
Cấu kiện bê tông PCI-7.5-3.0 cột Cột thân liền chiều dài 7,5m
Cấu kiện bê tông PCI-7.5-4.3 cột Cột thân liền chiều dài 7,5m
Cấu kiện bê tông PCI-7.5-5.4 cột Cột thân liền chiều dài 7,5m
Cấu kiện bê tông PCI-8.5-2.0 cột Cột thân liền chiều dài 8,5m
Cấu kiện bê tông PCI-8.5-2.5 cột Cột thân liền chiều dài 8,5m
Cấu kiện bê tông PCI-8.5-3.0 cột Cột thân liền chiều dài 8,5m
Cấu kiện bê tông PCI-8.5-4.3 cột Cột thân liền chiều dài 8,5m
Cấu kiện bê tông PCI-8.5-5.0 cột Cột thân liền chiều dài 8,5m
Cấu kiện bê tông PCI-10-3.5 cột Cột thân liền chiều dài 10,0m

2.059.000
2.189.000
2.462.000
2.650.000
3.053.000

Là giá chưa 
bao gồm thuế 

1.742.000
1.786.000
1.858.000
2.030.000

104.545

5.000

8.636

2.275.000
1.987.000

ST
T

Nhóm vật liệu *
Tên vật liệu, loại vật 
liệu *

Đơn 
vị * 

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật *

Nhà sản 
xuất

Quy cách Vận chuyển *

Công ty 
CP công 

trình 
GTVT 
Quảng 
Nam

Giá bán tại 
mỏ, tại thôn 

An Trung, xã 
Duy Trung, 
Duy Xuyên

TCVN757
0:2006; 

TCVN757
2:2006; 

TCVN135
67:2022

254.545

227.272

200.000

159.090

159.090

177.272

118.182

136.364

Phụ lục
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SXD ngày      / 11 /2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam)

Xuất 
 xứ

Ghi chú

TCVN 
8859:2023

Điều 
kiện 

thương 
 mại

Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) *

[12]

QCVN 
16:2019 

/BXD

Công ty 
TNHH 
MTV 
Thái 
Bình 

Chu Lai

Việt 
Nam

Giá giao hàng 
trên phương 

tiện vận 
chuyển bên 
mua tại kho 
Nhà máy: 
KCN Nam 
Chu Lai, xã 
Tam Nghĩa, 
huyện Núi 

Thành

1.045

1.136

1.773
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ST
T

Nhóm vật liệu *
Tên vật liệu, loại vật 
liệu *

Đơn 
vị * 

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật *

Nhà sản 
xuất

Quy cách Vận chuyển *
Xuất 
 xứ

Ghi chú

Điều 
kiện 

thương 
 mại

Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) *

Cấu kiện bê tông PCI-10-4.3 cột Cột thân liền chiều dài 10,0m
Cấu kiện bê tông PCI-10-5.0 cột Cột thân liền chiều dài 10,0m
Cấu kiện bê tông PCI-12-3.5 cột Cột thân liền  chiều dài 12,0m
Cấu kiện bê tông PCI-12-4.3 cột Cột thân liền chiều dài 12,0m
Cấu kiện bê tông PCI-12-5.4 cột Cột thân liền chiều dài 12,0m
Cấu kiện bê tông PCI-12-7.2 cột Cột thân liền chiều dài 12,0m
Cấu kiện bê tông PCI-12-9.0 cột Cột thân liền chiều dài 12,0m
Cấu kiện bê tông PCI-12-10.0 cột Cột thân liền chiều dài 12,0m
Cấu kiện bê tông PCI-14-6.5 cột Cột thân liền chiều dài 14,0m
Cấu kiện bê tông PCI-14-8.5 cột Cột thân liền chiều dài 14,0m
Cấu kiện bê tông PCI-14-9.2 cột Cột thân liền chiều dài 14,0m
Cấu kiện bê tông PCI-14-11.0 cột Cột thân liền chiều dài 14,0m
Cấu kiện bê tông PCI-14-13.0 cột Cột thân liền chiều dài 14,0m
Cấu kiện bê tông PCI-16-9.2 cột Cột nối (N10+G6) chiều dài 16,0m
Cấu kiện bê tông PCI-16-11.0 cột Cột nối (N10+G6)  chiều dài 16,0m
Cấu kiện bê tông PCI-16-13.0 cột Cột nối (N10+G6) chiều dài 16,0m
Cấu kiện bê tông PCI-18-9.2 cột Cột nối (N10+G8) chiều dài 18,0m
Cấu kiện bê tông PCI-18-11.0 cột Cột nối (N10+G8) chiều dài 18,0m
Cấu kiện bê tông PCI-18-12.0 cột Cột nối (N10+G8) chiều dài 18,0m
Cấu kiện bê tông PCI-18-13.0 cột Cột nối (N10+G8) chiều dài 18,0m
Cấu kiện bê tông PCI-20-9.2 cột Cột nối (N12+G8) chiều dài 20,0m
Cấu kiện bê tông PCI-20-11.0 cột Cột nối (N12+G8) chiều dài 20,0m
Cấu kiện bê tông PCI-20-13.0 cột Cột nối (N12+G8) chiều dài 20,0m
Cấu kiện bê tông PCI-20-14.0 cột Cột nối (N12+G8)  chiều dài 20,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-7.5-2.0 cột Cột thân liền chiều dài 7,5m
Cấu kiện bê tông NPCI-7.5-2.5 cột Cột thân liền chiều dài 7,5m
Cấu kiện bê tông NPCI-7.5-3.0 cột Cột thân liền chiều dài 7,5m
Cấu kiện bê tông NPCI-7.5-4.3 cột Cột thân liền chiều dài 7,5m
Cấu kiện bê tông NPCI-7.5-5.4 cột Cột thân liền chiều dài 7,5m
Cấu kiện bê tông NPCI-8.5-2.0 cột Cột thân liền chiều dài 8,5m
Cấu kiện bê tông NPCI-8.5-2.5 cột Cột thân liền chiều dài 8,5m
Cấu kiện bê tông NPCI-8.5-3.0 cột Cột thân liền chiều dài 8,5m
Cấu kiện bê tông NPCI-8.5-4.3 cột Cột thân liền chiều dài 8,5m
Cấu kiện bê tông NPCI-8.5-5.0 cột Cột thân liền chiều dài 8,5m
Cấu kiện bê tông NPCI-10-3.5 cột Cột thân liền chiều dài 10,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-10-4.3 cột Cột thân liền chiều dài 10,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-10-5.0 cột Cột thân liền chiều dài 10,0m

Việt 
Nam

BTLT dự 
ứng lực

Công ty 
TNHH 
MTV 
Thái 
Bình 

Chu Lai

TCVN 
5847:2016

2.923.000
2.434.000

3.067.000
3.485.000
3.643.000
3.931.000
4.349.000

25.632.000
27.749.000
28.728.000

Là giá chưa 
bao gồm thuế 

giá trị gia 
tăng và giao 

hàng trên 

2.074.000
2.146.000
2.232.000
2.707.000

19.829.000
21.067.000
22.723.000
21.845.000

2.549.000
2.650.000

23.098.000
24.379.000
25.272.000
23.832.000

6.566.000
6.480.000
7.603.000
7.949.000
9.000.000

10.210.000

3.398.000
4.061.000
4.277.000
4.594.000
5.429.000
6.062.000

3.240.000
bao gồm thuế 

giá trị gia 
tăng và giao 

hàng trên 
phương tiện 
vận chuyển 
bên mua tại 

kho Nhà máy 
của bên bán, 
địa chỉ kho 
nhà máy: 

KCN Nam 
Chu Lai, xã 
Tam Nghĩa, 
huyện Núi 
Thành, tỉnh 
Quảng Nam
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ST
T

Nhóm vật liệu *
Tên vật liệu, loại vật 
liệu *

Đơn 
vị * 

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật *

Nhà sản 
xuất

Quy cách Vận chuyển *
Xuất 
 xứ

Ghi chú

Điều 
kiện 

thương 
 mại

Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) *

Cấu kiện bê tông NPCI-12-3.5 cột Cột thân liền chiều dài 12,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-12-4.3 cột Cột thân liền chiều dài 12,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-12-5.4 cột Cột thân liền chiều dài 12,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-12-7.2 cột Cột thân liền chiều dài 12,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-12-9.0 cột Cột thân liền chiều dài 12,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-12-10.0 cột Cột thân liền chiều dài 12,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-14-6.5 cột Cột thân liền chiều dài 14,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-14-8.5 cột Cột thân liền chiều dài 14,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-14-9.2 cột Cột thân liền chiều dài 14,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-14-11.0 cột Cột thân liền chiều dài 14,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-14-13.0 cột Cột thân liền chiều dài 14,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-16-9.2 cột Cột nối (N10+G6) chiều dài 16,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-16-11.0 cột Cột nối (N10+G6) chiều dài 16,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-16-13.0 cột Cột nối (N10+G6) chiều dài 16,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-18-9.2 cột Cột nối (N10+G8) chiều dài 18,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-18-11.0 cột Cột nối (N10+G8) chiều dài 18,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-18-12.0 cột Cột nối (N10+G8) chiều dài 18,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-18-13.0 cột Cột nối (N10+G8) chiều dài 18,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-20-9.2 cột Cột nối (N12+G8) chiều dài 20,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-20-11.0 cột Cột nối (N12+G8) chiều dài 20,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-20-13.0 cột Cột nối (N12+G8) chiều dài 20,0m
Cấu kiện bê tông NPCI-20-14.0 cột Cột nối (N12+G8) chiều dài 20,0m
Cấu kiện bê tông Cống D300/400, md Cống H10 L=3m/ống, Mac 300
Cấu kiện bê tông Cống D400/510, md Cống H10 L=3m/ống, Mac 300
Cấu kiện bê tông Cống D600/740, md Cống H10 L=3m/ống, Mac 300
Cấu kiện bê tông Cống D800/960, md Cống H10 L=3m/ống, Mac 300
Cấu kiện bê tông Cống D1000/1200, md Cống H10 L=3m/ống, Mac 300
Cấu kiện bê tông Cống D1200/1440, md Cống H10 L=3m/ống, Mac 300
Cấu kiện bê tông Cống D1500/1760, md Cống H10 L=3m/ống, Mac 300
Cấu kiện bê tông Cống D300/400, md Cống H30 L=3m/ống, Mac 300
Cấu kiện bê tông Cống D400/510, md Cống H30 L=3m/ống, Mac 300
Cấu kiện bê tông Cống D600/740, md Cống H30 L=3m/ống, Mac 300
Cấu kiện bê tông Cống D800/960, md Cống H30 L=3m/ống, Mac 300
Cấu kiện bê tông Cống D1000/1200, md Cống H30 L=3m/ống, Mac 300
Cấu kiện bê tông Cống D1200/1440, md Cống H30 L=3m/ống, Mac 300
Cấu kiện bê tông Cống D1500/1760, md Cống H30 L=3m/ống, Mac 300

264.000

TCVN 
9113:2012

Công ty 
TNHH 
MTV 
Thái 
Bình 

Chu Lai

TCVN 
5847:2016

TCVN 
9113:2012

Việt 
Nam

không dự 
ứng lực

286.000
352.000
517.000

1.771.000
2.541.000

Công ty 
TNHH 
MTV 
Thái 
Bình 

Chu Lai

Việt 
Nam

32.573.000

319.000
462.000

Là giá giao 
hàng trên 

phương tiện 
vận chuyển 
bên mua tại 

kho Nhà máy 
của bên bán, 
địa chỉ kho 
nhà máy: 

KCN Nam 
Chu Lai, xã 
Tam Nghĩa, 
huyện Núi 

Thành

792.000

2.035.000
3.003.000

1.177.000

1.078.000
715.000

11.059.000

23.962.000
25.661.000

36.677.000

28.354.000
26.410.000
28.656.000
30.730.000

29.261.000
33.826.000

4.810.000

6.278.000

8.597.000
9.461.000
8.510.000

10.426.000

13.320.000
15.149.000

6.998.000

38.016.000

5.630.000

hàng trên 
phương tiện 
vận chuyển 
bên mua tại 

kho Nhà máy 
của bên bán, 
địa chỉ kho 
nhà máy: 

KCN Nam 
Chu Lai, xã 
Tam Nghĩa, 
huyện Núi 
Thành, tỉnh 
Quảng Nam
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